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CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN AN TOÀN VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NAM VIỆT 

Họ và tên:   Năm sinh: 

Đơn vị công tác:    

 

Anh (chị) hãy khoanh tròn một (01) câu trả lời đúng nhất. 

Câu 1: Điều kiện thời tiết nào ảnh hưởng mạnh nhất đến độ nhớt của keo trong quá trình vận hành máy 

lăn keo 2 mặt? 

a) Nhiệt độ thấp 
b) Nhiệt độ cao 
c) Độ ẩm cao 
d) Độ ẩm thấp 

 

Câu 2: Khi độ ẩm trong môi trường làm việc quá thấp, điều gì sẽ xảy ra đối với keo trong quá trình lăn? 

a) Keo sẽ trở nên dễ dàng dính hơn 
b) Keo sẽ có khả năng kết dính giảm, ảnh hưởng đến độ bám dính 
c) Keo sẽ bị chảy và không bám lên bề mặt 
d) Keo sẽ nhanh chóng đóng cứng và khó sử dụng 

 

Câu 3: Yếu tố nào sau đây có thể dẫn đến sự hình thành nấm mốc trên các vật liệu trong quá trình vận 

hành máy lăn keo 2 mặt? 

a) Nhiệt độ quá cao 
b) Độ ẩm quá cao 
c) Độ ẩm quá thấp 
d) Ánh sáng không đủ 

 

Câu 4: Vấn đề kỹ thuật nào trong máy lăn keo 2 mặt có thể gây ra sự không đồng đều trong quá trình lăn 

keo? 

a) Hỏng hóc trong bộ phận bơm keo 
b) Độ mòn của trục lăn 
c) Lỗi trong hệ thống điều khiển 
d) Tất cả các đáp án trên 

 

Câu 5: Điều gì sẽ xảy ra nếu máy lăn keo không được bảo dưỡng thường xuyên? 

a) Tốc độ lăn keo sẽ ổn định hơn 
b) Hiệu suất hoạt động sẽ giảm và nguy cơ hỏng hóc tăng 
c) Chất lượng lớp keo sẽ cải thiện 
d) Máy lăn keo sẽ hoạt động lâu dài mà không gặp sự cố 
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Câu 6: Môi trường làm việc nào ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng lớp keo trong quá trình vận hành 

máy lăn keo 2 mặt? 

a) Môi trường không có bụi bẩn và có độ ẩm cao 
b) Môi trường có nhiệt độ và độ ẩm ổn định 
c) Môi trường nhiều bụi và chất lỏng 
d) Môi trường có ánh sáng tối và tiếng ồn lớn 

 

Câu 7: Những yếu tố nào sau đây có thể làm giảm khả năng quan sát và phát hiện sự cố trong môi 

trường làm việc? 

a) Độ sáng không đủ 
b) Tiếng ồn quá lớn 
c) Môi trường không sạch sẽ 
d) Tất cả các yếu tố trên 

 

Câu 8: Tình trạng kỹ thuật của máy lăn keo 2 mặt có thể ảnh hưởng như thế nào đến an toàn lao động? 

a) Máy hoạt động ổn định sẽ giảm nguy cơ tai nạn lao động 
b) Máy không cần bảo trì vẫn đảm bảo an toàn 
c) Các bộ phận hỏng hóc sẽ làm giảm chất lượng sản phẩm mà không ảnh hưởng đến an toàn 
d) Tình trạng kỹ thuật của máy không ảnh hưởng đến an toàn lao động 

 

Câu 9: Để duy trì hiệu suất và an toàn khi vận hành máy lăn keo 2 mặt, điều kiện môi trường làm việc cần 

phải đáp ứng yêu cầu nào? 

a) Ánh sáng đủ, độ ẩm và nhiệt độ ổn định 
b) Không có sự thay đổi về nhiệt độ và độ ẩm 
c) Máy cần phải được bảo dưỡng trong môi trường có nhiều bụi 
d) Độ ẩm cao và nhiệt độ thấp 

 

Câu 10: Kỹ năng nào là yếu tố quan trọng để duy trì hiệu suất máy lăn keo 2 mặt và đảm bảo an toàn lao 

động? 

a) Kỹ năng sử dụng thiết bị bảo hộ 
b) Kỹ năng kiểm tra và bảo trì định kỳ 
c) Kỹ năng điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong khu vực làm việc 
d) Kỹ năng giám sát sự thay đổi của môi trường làm việc 

 

Câu 11: Khi bị bệnh nghề nghiệp có mức suy giảm khả năng lao động 40% do lỗi của NSDLĐ thì người lao 

động được hương trợ cấp thế nào nếu người SDLĐ không đóng BHTN,BNN 

a) Trợ cấp hàng tháng 
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b) Trợ cấp 1 lần 
c) Không được hưởng trợ cấp 

 

Câu 12: Người lao động có quyền từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc mà vẫn được trả đủ tiền 

lương và không bị coi là vi phạm kỷ luật lao động khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, đe dọa 

nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của mình và phải báo cáo ngay với người phụ trách trực tiếp, đúng 

hay sai? 

a) Đúng 
b) Sai 

 

Câu 13: Nguyên nhân gây chấn thương khi sử dụng các dụng cụ thô sơ cầm tay 

a) Sử dụng Dụng cụ đã bị hư hỏng, thiếu thiết bị an toàn 
b) Sử dụng không đúng với công dụng của nó 
c) Cách thao tác, sử dụng không đúng kỹ thuật 
d) Câu (a và b) đúng 
e) Câu (a, b, c) đúng 

 

Câu 14: Theo luật An toàn vệ sinh lao động người lao động có bao nhiêu nghĩa vụ? 

a) có 1 nghĩa vụ. 
b) có 2 nghĩa vụ. 
c) có 3 nghĩa vụ. 
d) có 4 nghĩa vụ. 

 

Câu 15: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đầy đủ để 

a) Ngăn ngừa tai nạn lao động 
b) Ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp 
c) Cả hai vấn đề trên 

 

Câu 16: Anh (chị) hãy chỉ ra đáp án đúng và đầy đủ về các điều kiện để người lao động được hưởng chế 

độ bồi dưỡng bằng hiện vật 

a) Làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

b) Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại 
không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các 
nguồn gây bệnh truyền nhiễm 

c) Cả 2 điều kiện trên 

 

Câu 17: Khi người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của Người sử dụng lao động gây ra có mức suy giảm 

khả năng lao động 81% thì được bồi thường bao nhiêu? 
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a) 30 Tháng lương tối thiểu 
b) 30 Tháng lương đóng Bảo hiểm xã hội 
c) 30 tháng lương theo hợp đồng lao động 

 

Câu 18: Trong khi làm việc, người lao động có thể bỏ bớt một vài nội dung của quy trình làm việc an toàn 

để thực hiện công việc được nhanh hơn 

a) Đúng 
b) Sai 

 

Câu 19: Các yếu tố tạo thành ngọn lửa thông thường là 

a) Ôxy 
b) Chất cháy 
c) Nguồn nhiệt 
d) Cả 02 câu (a và b) đều đúng 
e) Cả 03 câu (a, b, c) đều đúng 

 

Câu 20: Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định của Bộ luật lao động 2020 thì 

được được nghỉ giữa giờ ít nhất là bao nhiêu phút, tính vào thời giờ làm việc 

a) 20 phút 
b) 30 phút 
c) 40 phút 
d) 50 phút 


